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ĐỀ SỐ 3
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
CÁCH LÀM BÁNH CHƯNG CHUẨN VỊ TRUYỀN THỐNG
     Nấu bánh chưng là một phong tục tập quán, một nét đẹp truyền thống bao đời nay của người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến Xuân về. Cái không khí rộn ràng chuẩn bị gạo nếp, lá dong, lạt mềm… để gói bánh chưng đã tạo nên hồn vị Tết không thể nào quên được của mỗi người con đất Việt.
     Thấy bánh chưng là thấy Tết! Dù bạn có đi đâu, làm gì, chỉ cần trở về bên gia đình, cùng nhau quây quần gói chiếc bánh chưng hay ngồi canh nồi bánh sôi sùng sục trên bếp lửa đầy than hồng đã thấy không khí Tết ùa về. Mùi hương thơm lừng tỏa ra hòa quyện hương lá dong, gạo nếp cái hoa vàng cùng vị ngọt bùi của đậu xanh, vị ngậy béo của nhân thịt trong chiếc bánh chưng đã tạo nên hương vị Tết không thể lẫn vào đâu được. 
     Chiếc bánh chưng ngon không chỉ cần đảm bảo giữ được hương vị truyền thống mà còn phải được gói vuông vức, chắc chắn để khi bày lên mâm cỗ Tết, đĩa bánh chưng sẽ là điểm nhấn chính thu hút bất kì thực khách nào. Chỉ cần áp dụng ngay cách làm bánh chưng dưới đây và khéo léo một chút, bạn sẽ tự tin thể hiện cùng các thành viên nhà mình dịp Tết này rồi. Cùng xem ngay nhé!
1. Nguyên liệu bánh chưng
· Gạo nếp cái hoa vàng
· Đậu xanh
· Thịt ba chỉ
· Muối, hạt nêm, tiêu
· 1 bó lạt tre mềm (hoặc lạt giang)
· Lá dong
2. Cách làm bánh chưng truyền thống
a. Sơ chế, chuẩn bị nguyên vật liệu
· Lá dong: rửa từng lá thật sạch hai mặt và lau thật khô. Rửa càng sạch bánh càng đỡ bị mốc về sau. Trước khi gói, dùng dao mài thật sắc (loại dao nhỏ chuyên dùng để gọt) bỏ bớt cuống dọc sống lưng lá để lá bớt cứng, để ráo nước (nếu lá quá giòn có thể hấp một chút để lá mềm dễ gói). 
· Lạt tre (lạt giang) đem ngâm nước khoảng 8 giờ, sau đó xé sợi mỏng khoảng 0,5 cm.
· Gạo nếp: nhặt loại bỏ hết những hạt gạo khác, sạn, sỏi lẫn vào, vo sạch rồi ngâm gạo ngập trong nước cùng 4g muối trong thời gian khoảng 8 giờ. Sau đó vớt ra để ráo.
· Đỗ xanh: Giã nhuyễn, ngâm nước trong khoảng 4 giờ cho mềm và nở, đãi bỏ hết vỏ, vớt ra để ráo. Thêm vào 4g muối và trộn đều.
· Thịt ba chỉ: Đem rửa sạch, để ráo. Sau đó cắt thịt thành từng miếng khoảng 4cm, sau đó ướp với 4g hạt nêm, 1g tiêu để trong khoảng 30 phút cho ngấm đều.
     Khâu chuẩn bị nguyên vật liệu cho bánh chưng đặc biệt quan trọng để bánh có thể bảo quản được lâu dài. Không nên dùng nước mắm để ướp thịt.
b. Gói bánh
     Đầu tiên, bạn xếp lạt thành hình chữ nhật ở bên dưới rồi đặt khuôn lên trên. Xếp lá dong đã gấp vuông vức thành các cạnh hình chữ nhật trong khuôn. Khi xếp lá dong nên để các mặt xanh đậm của lá vào bên trong và mặt xanh nhạt hơn ra bên ngoài để mặt đậm của lá tiếp xúc với gạo sẽ làm cho bánh có màu xanh đẹp mắt hơn.
· Lấy chén múc khoảng 200g gạo nếp cho vào khuôn, ấn và dàn đều để gạo điền đầy khắp đáy khuôn.
· Tiếp tục rải đều 100g đậu xanh lên trên gạo, đặt 1 miếng thịt lên trên rồi lại rải thêm 100g đậu xanh lên cho phủ kín thịt (không nên rải đậu xanh hết đến cạnh khuôn mà nên chừa lại khoảng 1,5 cm).
· Sau đó lấy tiếp 200g gạo nếp rải đều xung quanh và phủ kín mặt đậu xanh. Dùng tay ấn nhẹ gạo ở các góc và mặt bánh cho gạo nén xuống.
· Cuối cùng gập các cạnh lá lại, những chỗ lá thừa không cần thiết thì ta dùng kéo cắt đi cho gọn. Sau đó tay trái giữ cho lá khỏi bung ra, tay phải từ từ lấy khuôn ra đeo vào cổ tay trái. Đổi tay phải giữ lá rồi bỏ khuôn ra khỏi tay. Kéo hai đầu của mỗi sợi lạt cột bánh lại.
· Dùng lạt cột thêm cho đều và chắc bánh, cắt bỏ phần lạt còn dư cho bánh đẹp và gọn...
c. Luộc bánh chưng
· Xếp bánh chưng vào nồi theo chiều thẳng đứng, đổ nước ngập quá mặt bánh và luộc liên tục trong khoảng 8 giờ.
· Khi luộc bánh nếu thấy nước cạn thì phải đổ thêm nước sôi vào cho ngập mặt bánh để bánh chín đều.
- Sau khi luộc xong, vớt bánh ra rửa sạch lá trong nước lạnh cho hết nhựa, để ráo. Xếp bánh thành nhiều lớp, dùng vật nặng đè lên để ép bánh cho ra nước, chắc mịn và phẳng đều trong vài giờ. Sau đó treo bánh lên hoặc để chỗ khô ráo trong nhà để bảo quản.
     Với người Việt mà nhất là người Việt xa quê, món bánh chưng luôn là những gì ấn tượng, đặc biệt để họ kể về đầy tự hào và trân trọng mỗi khi nhắc tới Tết cổ truyền của dân tộc. Thưởng thức miếng bánh chưng thơm lừng mùi gạo nếp quyện cùng vị béo ngậy, bùi bùi của nhân thịt mỡ đậu xanh và mùi hương hơi cay nồng của tiêu kết hợp với dưa hành muối thì không còn gì tuyệt bằng. Bánh chưng còn được xem là món quà Tết độc đáo, ý nghĩa để người thân, bạn bè biếu tặng nhau, trao nhau những câu chúc an lành đầu năm mới.
(Theo Bùi Tiến Dũng, https://www.huongnghiepaau.com/banh-chung-truyen-thong)
  Câu 1: Nội dung chính của văn bản là gì?
A. Giới thiệu về cách làm bánh chưng chuẩn hương vị truyền thống
B. Giới thiệu về việc chuẩn bị để gói bánh chưng hương vị truyền thống
C. Giới thiệu về cách luộc bánh chưng chuẩn hương vị truyền thống
D. Giới thiệu về tiêu chuẩn của một chiếc bánh chưng chuẩn hương vị truyền thống
Câu 2: Văn bản trên sắp xếp thông tin theo trật tự nào?
A. theo cách phân loại đối tượng thành các loại nhỏ để giới thiệu, giải thích đầy đủ. 
B. theo trình tự nguyên nhân- kết quả
C. theo trình tự thời gian
D. theo mức độ quan trọng của thông tin
Câu 3: Các thông tin chính trong văn bản được làm nổi bật bằng cách nào?
A. In đậm
B. In hoa
C. Phóng to
D. Tô màu và in hoa
Câu 4: Hiệu quả của cách triển khai ý tưởng và thông tin mà tác giả dùng trong văn bản là:
A. giúp người đọc có được thông tin đầy đủ về từng đối tượng được thuyết minh.
B. làm cho bài viết được rõ ràng, mạch lạc.
C. người đọc sẽ dễ hiểu, dễ nhớ những tri thức về đối tượng thuyết minh 
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5: Việc gói bánh chưng trong dịp Tết có ý nghĩa gì đặc biệt?
A. Để tiết kiệm thời gian, mọi người được nghỉ ngơi trong ngày Tết
B. Để ăn uống cho tiện lợi
C. Để thờ cúng tổ tiên, và gìn giữ nét đẹp truyền thống bao đời nay của người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến.
D. Để mọi người thể hiện sự khéo léo.
Câu 6: Câu văn nào thể hiện cách đánh giá, nhìn nhận của tác giả về ý nghĩa của bánh chưng ngày Tết?
A. Xếp bánh chưng vào nồi theo chiều thẳng đứng, đổ nước ngập quá mặt bánh và luộc liên tục trong khoảng 8 giờ.
B. Sau khi luộc xong, vớt bánh ra rửa sạch lá trong nước lạnh cho hết nhựa, để ráo.
C. Xếp bánh thành nhiều lớp, dùng vật nặng đè lên để ép bánh cho ra nước, chắc mịn và phẳng đều trong vài giờ.
D. Bánh chưng còn được xem là món quà Tết độc đáo, ý nghĩa để người thân, bạn bè biếu tặng nhau, trao nhau những câu chúc an lành đầu năm mới.
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	Câu 9: Qua văn bản, em học được cách trình bày bài văn thuyết minh cần chọn cách sắp xếp thông tin phù hợp với đối tượng thuyết minh. Chọn cách sắp xếp phù hợp sẽ giúp bài viết có lớp lang, trật tự và logic rõ ràng, qua đó người đọc có thể dễ dàng nắm bắt thông tin được nói tới.

	
	Câu 10: Học sinh viết đoạn văn nêu suy nghĩ của mình về vấn đề:
- Về hình thức: đảm bảo dung lượng số câu văn, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, suy nghĩ chân thực;
- Về nội dung: 
+ Dâng bánh chưng vào ngày Tết để thể hiện lòng biết ơn trời đất tạo điều kiện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no hạnh phúc.
+ Bánh chưng là thức ăn trang trọng, cao quý nhất để cúng tổ tiên, thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn, nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn, bao la như trời đất của cha mẹ. Phong tục truyền thống thờ cúng và thưởng thức bánh chưng ngày Tết của người Việt Nam vừa mang nét văn hóa tín ngưỡng tâm linh, vừa là tinh hoa ẩm thực, trí tuệ của người Việt Nam.
+ Với nhiều thế hệ, chiếc bánh chưng là niềm hân hoan của ngày Tết sum họp, đoàn tụ. Những chiếc bánh đẹp, dày dặn, vuông thành sắc cạnh được dành riêng để bày bàn thờ cúng ông bà tổ tiên, bánh nhỏ gói riêng cho trẻ con như món quà đầu năm



Câu 7. Người viết đã thể hiện cảm xúc gì khi giới thiệu về đối tượng thuyết minh?
A. Tự hào, trân trọng, biết ơn
B. Tiếc nuối, bâng khuâng
C. Lưu luyến, vấn vương
D. Nhớ mong, yêu thương.
Câu 8. Phong tục gói bánh chưng trong dịp Tết thể hiện phẩm chất nào của người Việt ta?
A. Đoàn kết, yêu thương

B. Nhân hậu, thủy chung

C. Sáng tạo, khéo léo, ân nghĩa, tinh tế.
D. Dũng cảm, can trường

Câu 9: Em học được những điều gì về cách trình bày bài văn thuyết minh từ văn bản trên?
Câu 10: Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình về ý nghĩa của bánh chưng trong ngày Tết Nguyên Đán Việt Nam. (Trả lời trong đoạn văn khoảng 5 – 7 câu).
*GỢI Ý ĐỀ SỐ 3:


ĐỀ SỐ 4:
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 
TRÒ CHƠI CƯỚP CỜ
a. Mục đích
· Góp phần rèn luyện thể lực, sự khéo léo, nhanh nhẹn, tinh mắt, khả năng phán đoán và chuyển hướng hợp lí...cho người chới.
·  Tạo không khí vui vẻ, thi đua, tính tập thể, tinh thần đoàn kết khi chơi.
b. Chuẩn bị
· Số lượng người chơi không hạn chế, chia thành hai đội chơi A và B, mỗi đội từ năm người trở lên, người chơi của mỗi đội được sắp xếp theo số thứ tự quy định như 1, 2, 3, 4,...
· Chọn địa điểm chơi rộng rãi, bằng phẳng như sân nhà, sân trường, sân điểm vui chơi.
· Vẽ một vòng tròn nhỏ giữa sân, ở giữa đặt một cây cờ hoặc chiếc khăn, cành lá,...
· Kẻ vạch mốc1 xuất phát tại mỗi đầu sân chơi, khoảng cách từ vòng tròn giữa sân đến các vạch mốc ấy phải bằng nhua.
c. Hướng dẫn cách chơi    
· Đầu tiên, người chơi của hai đội đứng thành hàng ngang theo thứ tự trước vạch mốc tại hai đầu sân chơi.
· Tiếp theo, trọng tài2 điều khiển cuộc chơi đứng giữa sân, hô to số thứ tự nào thì người chơi có số thứ tự đó của mỗi đội cùng chạy thật nhanh lên vị trí cắm cây cờ ở giữa sân, lừa thế3 xô qua đẩy lại để tìm cách giật cho được cây cờ. Người chơi nào cướp được cây cờ thì chạy thật nhanh về đội mình, còn người của đội kia sẽ tìm cách cố chặn để cướp lại cây cờ bằng cách đập (vỗ) vào người chạy cầm cờ. Người cầm cờ bị đập (vỗ) phải bỏ cờ xuống đất và người kia cướp cây cờ chạy về đội của mình. Cuộc rượt đuổi cứ thế tiếp tục, cho đến khi người chơi nào về đến đội của mình với cây cờ trên tay là thắng cuộc và được tính điểm.
· Sau đó, cờ lại được đặt vào vị trí quy định để trọng tài gọi hai người chơi tiếp theo của hai đội tham gia. Trò chơi lại tiếp tục, cho đến hết số người chơi của hai đội.  
· Khi chơi, cần lưu ý:
+ Người chơi chỉ được lên cướp cờ khi trọng tài gọi đúng số thứ tự của mình.
+ Chỉ được đập (vỗ) nhẹ lên người chơi đối phương khi họ cầm cờ
+ Khi người cầm cờ đã cầm cờ chạy qua được vạch của đội mình thì người chơi của đội kia không dược dập vào người bạn chơi
+ Trọng tài có thể gọi nhiều cặp đôi của hai đội cùng lên cướp cờ.
+ Kết thúc cuộc chơi, đội nào được nhiều điểm hơn thì thắng cuộc. Phần thưởng cho đội thắng có thể là hiện vật hoặc đội thua cõng một vòng quanh sân.
             (Theo Nguyễn Thị Thanh Thủy, in trong 100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2014)                                                
Chú giải:
(1) Vạch mốc: kẻ đánh dấu ranh giới
(2) Trọng tài: người điều khiển và xác định thành tích, kết quả của trò chơi hay cuộc thi đấu trong một số môn thể thao.
(3) Lừa thế: tìm cách đánh lừa đối phương để chiếm lợi thế.
Câu 1: Văn bản trên thuộc kiểu văn bản gì?
Câu 2: Xác định thông tin cơ bản của văn bản trên. Dựa vào đâu để em xác định được thông tin cơ bản đó.
 Câu 3: Thông tin trong văn bản Trò chơi cướp cờ được triển khai theo trình tự nào? Cách triển khai ấy có tác dụng gì trong việc thể hiện mục đích viết của văn bản?
Câu 4: Tìm trong văn bản trên những thông tin về luật chơi của trò chơi cướp cờ.
 Câu 5: Từ văn bản trên, em nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của trò chơi dân gian trong đời sống của người Việt xưa? Trả lời trong khoảng 5 – 7 dòng.
*GỢI Ý ĐỀ SỐ 4:
Câu 1: Văn bản trên thuộc kiểu văn bản thông tin.
Câu 2: 
· Thông tin cơ bản: Giới thiệu trò chơi cướp cờ
· Thông tin cơ bản đó toát ra từ:
+ Nhan đề: Trò chơi cướp cờ
+ Đề mục: nêu lên một cách rõ ràng từng nội dung cơ bản mà văn bản muốn giới thiệu.
+ Từ các thông tin chi tiết trong văn bản.
Câu 3: Thông tin trong VB được triển khai theo trình tự thời gian: Tác giả đã mô tả rõ những việc cần chuẩn bị trước khi chơi, trình tự các bước chơi được mô tả bằng những từ ngữ như: đầu tiên, tiếp theo, sau đó, tiếp tục,...
· Cách triển khai thông tin như vậy giúp người đọc hình dung được các bước cần thực hiện của trò chơi
Câu 4. Những thông tin về luật chơi của trò chơi cướp cờ:
    + Người chơi chỉ được cướp cờ khi trọng tài gọi đúng số thứ tự của mình.
    + Chỉ được đập (vỗ) nhẹ người chơi đối phương khi học cầm cờ.
    + Khi người chơi đã cầm cờ chạy qua được vạch của đội mình thì người chơi của đội kia không được đập vào người bạn chơi
   + Trọng tài có thể gọi nhiều cặp đôi của hai đội cùng lên cướp cờ.
    + Kết thúc cuộc chơi, đội nào được nhiều điểm hơn thì thắng cuộc. Phần thưởng cho đội thắng có thể là hiện vật hoặc đội thau cõng một vòng quanh sân. 
Câu 5. HS viết đoạn văn theo yêu cầu đề bài
       Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu:
- Hình thức: Đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, trôi chảy;
-  Nội dung:
+ Làm giàu thêm đời sống tinh thần của người Việt xưa
+ Là cách giải trí sau trong hoàn cảnh còn ít phương tiện, trò chơi giải trí dành cho giới trẻ.
+ Giúp tăng tình đoàn kết.
+ Giúp rèn luyện sức khỏe
+ Trò chơi dân gian trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt xưa.

